
主催：国際都市おおた協会（GOCA）

初級日本語講座

Beginners Japanese course Tiếng Nhật sơ cấp

しょきゅう にほんご こうざ

にほんご English

いつ

月曜日・木曜日 1０:00～12:00  （全１０回）

①１月15日 ②18日 ③22日 ④25日 ⑤29日

⑥２月１日  ⑦５日  ⑧８日  ⑨15日 ⑩19日

お金 ぜんぶで1,500円（教科書・資料代）

＊最初の日（①１/15)に払います。

勉強すること

・ひらがな、カタカナ

・生活のための会話

（あいさつ、自己紹介、区役所、郵便局、電車、買い物、災

害・困ったときの日本語と対応方法など）

Date & Time （10sessions）

Mondays and Thursdays at 10:00am to 12:00nn 

(total of 10 sessions)
(1) January 15 (2) January 18 (3) January 22 (4) January 25

(5) January 29 (6) February 1 (7) February 5 (8) February 8 

(9) February 15 (10) February 19

Fee 1,500yen (textbook + materials fee)
*Please pay in the first session

What to learn
- Hiragana, Katakana

- Survival conversation
(Greetings, self-introduction and Japanese conversation and 

how to deal with city offices, post offices, trains, shopping, 

disaster and other emergency situations, etc.)

中文 Tiếng Việt

课程时间
星期一・星期四 10：00～12：00 （共10次）

①１月15日 ②18日 ③22日 ④25日 ⑤29日
⑥２月１日 ⑦５日 ⑧８日 ⑨15日 ⑩19日

费用 1,500日币（教材费、资料费用）
*第一次上课时请把钱带来

学习内容
・平假名、片假名
・日常生活的日语对话
（问候、自我介绍、区役所、邮局、乘电车、购物、发生天灾人
害/遇到麻烦时的日语及应对方法等。

Ngày và giờ
Thứ Hai・Thứ năm từ 10 giờ đến 12 giờ

(Tổng cộng 10 buổi)

(1) Tháng Một 15 (2) Tháng Một 18 (3) Tháng Một 22

(4) Tháng Một 25 (5) Tháng Một 29 (6) Tháng hai 1

(7) Tháng hai 5 (8) Tháng hai 8 (9) Tháng hai 15 (10) Tháng hai 19

Chi phí 1,500yên（phí văn bản ,phí tài liệu）
*Xin hãy mang tiền đến trong lần đầu tiên.

Bài học
・Hiragana,Katakana

・Hội thoại trong cuộc sống
(Chào hỏi, tự giới thiệu, cách đối ứng bằng tiếng Nhật khi đến văn

phòng Quận (Kuyakusho), bưu điện, tàu điện, mua sắm, thiên tai hỏa

hoạn và các tình huống khẩn cấp khác, v.v.)

初级日本语讲课

2024年１月15日～２月19日  （ぜんぶで１０回）

月曜日、木曜日(MON・THU) 1０:00～1２:00

¥1,500（教科書・資料代）

おおた国際交流センター（ＭＩＮＴO  ＯＴＡ）

（京急 蒲田駅から歩いて２分）

申し込み
・Application form

・申请表格

・Thông tin đăng kí

げつようび

きょうかしょ・しりょうだい

こくさいこうりゅう

けいきゅう かまたえき ある  ふん

もう こ

WEB

03-6410-7981

もくようび



お申し込み書
・申请表格・Application form・Thông tin đăng kí

①国際都市おおた協会 多言語相談窓口
Global City Ota Cooperation Association Multilingual Consultation Desk

 国際都市大田协会 多语种咨询窗口
Hiệp hội Ota thành phố quốc tế Quầy tiếp tân tư vấn đa ngôn ngữ 

②FAX →   FAX：03-6410-7982 ③E-mail →  mail@ota-goca.or.jp

④申込フォーム(WEB)→ https://forms.gle/NT7TbgMvqyB1RupV6
・申请表格・Application form・Thông tin đăng kí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
＊1 対象は、大田区在住・在学・在勤の16歳以上の外国人の方です。
＊2 申込完了後、E-mailで連絡します。【 mail@ota-goca.or.jp 】からのメールを受信できるようにしてください。
＊1 Foreigners aged 16 or over, who live, work or study in Ota City.

＊2 We will contact you by e-mail once your application has been received.  Please check your settings to 

allow e-mails from "mail@ota-goca.or.jp"

＊1 对象者:在大田区住、工作、学习的16岁以上的人。
＊2 报名结束了要用E-MAIL联系、请设定好可以接到从 【mail@ota-goca.or.jp】发来的邮件。
＊1 Đối tượng: Người trên 16 tuổi đang học ,đang làm việc ,đang sinh sống tại quận Ota. 
＊2 Đăng ký hoàn tất thì sẽ liên lạc bằng email nên hãy chú ý mail của bạn mail@ota-goca.or.jp 】 z

①名前/Name/Ho Tên

②国/Country/Quốc gia

③         TEL/电话号码/SDT

④       言語/language ① 語 ② 語

⑤       E-mail @

⑥       住所/Address/Địa chỉ

⑦日本語で会話ができますか
Do you speak Japanese?
您能进行日语对话吗？
Bạn có thể nói tiếng Nhật được không?

□ほとんど話せない/I can barely speak /几乎说不出话来

□かんたんな会話ができる/I can, but simple conversation only/可以进行简单的对话

□日常会話や生活であまり困らない/I don’t have much difficulty in usual conversation 

nor daily life /在日常对话和生活中，没有遇到麻烦。

⑧日本語で読むこと・書くこと
が できますか
Do you know how to read and write in 
Japanese?
能读日语/书写日语吗？
Bạn có thể đọc và viết tiếng Nhật không?

ひらがな/平假名/Hiragana：     □読む   □書く

カタカナ/片假名/Katakana :      □読む   □書く

□短い文章や漢字少し(100個くらい):     □読む □書く
Short sentences and little Kanji (around 100 Kanji characters)/短句文章或几个汉字(约
100个字左右）

申し込み方法
・申请方法・How to apply・Cách thức đăng kí ①～④ or   QR Code↓

教室の場所 ・ 教室位置 ・ Vị trí lớp học ・ Classroom location

＊初級以上のレベルの日本語を学びたい人は、下の①多言語相談窓口へ相談してください。
＊If you wish to learn Japanese language above beginner level, please consult at Multilingual Consultation Desk mentioned below ①.

*想学习初级以上日语之者，请与下面①的多语种咨询窗口商量。
Nếu bạn muốn học tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp trở lên, vui lòng trao đổi tại Quầy tư vấn đa ngôn ngữ ①được đề cập bên dưới .

WEB

【住所address 地址 Địa chỉ ठेगाना】
東京都大田区蒲田4-16-8 2階

おおた国際交流センター

Tokyo to Ota ku Kamata 4-16-8 2F Ota International Exchange Center 

东京都大田区蒲田4-16-8 2楼 大田国际交流中心

☎ 03-6424-4924 
FAX 03-6424-4926

Email info@ota-goca.or.jp Website   https://www.ota-goca.or.jp/
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